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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Về việc ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xâydựng

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy địnhnhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, Cơ

quan ngangBộ.

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ banhành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số

12/2000/NĐ-CP ngày05/05/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quảnlý đầu tư và xây dựng ban hành kèm

theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày08/7/1999 của Chính phủ.

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Định mức chi phí tư vấn đầu tưvà xây dựng".

Điều 2: Quyết định này thay thế cho Quyết định số 45/1999/QĐ-BXD ngày 02tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban

hành "Định mức chiphí tư vấn đầu tư và xây dựng" và có hiệu lực thi hành thống nhất trong cảnước sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dâncác Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm

thi hành Quyết địnhnày./.

 

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

(Ban hành theo Quyết định số: 14/2000/QĐ-BXD ngày20/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1.Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng quy định trong văn bản này ( sau đâygọi tắt là định mức chi phí tư vấn ) là mức chi phí tối đa để

thực hiện côngviệc tư vấn và là căn cứ xác định chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư, trongtổng dự toán, để xét thầu, tuyển chọn tư vấn và ký

kết hợp đồng tư vấn trong trườnghợp chỉ định thầu.

2.Đối tượng và phạm vi áp dụng định mức chi phí tư vấn:

2.1.Đối tượng áp dụng cho các công việc tư vấn đầu tư và xây dựng gồm:

Dựán; tiểu dự án; dự án thành phần ;

Góithầu của dự án (tiểu dự án, dự án thành phần) theo kế hoạch đấu thầu được duyệt;

2.2.Phạm vi áp dụng: Các dự án được đầu tư bằng các nguồn vốn sau:

Vốnngân sách Nhà nước ;

Vốntín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước ;

Vốnđầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

2.3.Chi phí tư vấn cho các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nướcngoài ( theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam ) do các bên

giao, nhận thầu tưvấn thoả thuận. Đối với những công việc tư vấn của dự án do tổ chức tư vấn Việtnam đảm nhận, thì chi phí thực hiện các

công việc tư vấn này do các bên thoảthuận theo thông lệ quốc tế; nếu theo định mức quy định tại văn bản này thì tốithiểu không thấp hơn hai

lần .

3.Trong văn bản này quy định định mức chi phí tư vấn cho một số công việc sau:
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3.1.Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ;

3.2.Lập báo cáo nghiên cứu khả thi ;

3.3.Lập báo cáo đầu tư ;

3.4.Thẩm định dự án đầu tư; Thẩm định thiết kế kỹ thuật; Thẩm định tổng dự toán (Trườnghợp thuê các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực

hiện các công việc này);

3.5.Lập hồ sơ mời thầu xây lắp và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp ;

3.6.Lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầumua sắm vật tư thiết bị ;

3.7.Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Cáccông việc tư vấn khác chưa được quy định định mức thì chi phí để thực hiện côngviệc tư vấn này được xác định theo hướng dẫn tại điểm

13 trong văn bản này.

Nộidung và sản phẩm của từng công việc tư vấn nêu trên được quy định tại các vănbản sau:

Đốivới các công việc 3.1; 3.2; 3.3: theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;

Đốivới công việc 3.4: Theo quy định trong Quy chế Quản lý Đầu tư và Xây dựng banhành theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999

của Chính phủ, Nghị định số12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điềucủa Quy chế Quản lý Đầu tư

và Xây dựng ban hành theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CPngày 08/7/1999 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu

tư;Bộ Xây dựng;

Đốivới các công việc 3.5; 3.6: theo quy định trong Quy chế Đấu thầu ban hành kèmtheo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm

1999 của Chính phủ, Nghịđịnh số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuy chế Đấu thầu ban hành kèm

theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 09năm 1999 của Chính phủ và Thông tư số 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 của Bộ

Kếhoạch Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị địnhsố 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 của

Chính phủ ;

Đốivới công việc 3.7: theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về Quản lý chất lượng côngtrình xây dựng.

4.Chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng được định mức bao gồm các khoản: chi phí tiềnlương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn, vật liệu,

máy móc thiết bị,chi phí quản lý, thu nhập chịu thuế tính trước.

Trườnghợp tổ chức tư vấn phải mua các bảo hiểm khác theo quy định trong thực hiệncông việc của dự án mà tổ chức tư vấn đảm nhận thì các

chi phí bảo hiểm này đượctính bổ sung vào chi phí thực hiện công việc tư vấn trong hợp đồng ký kết giữabên giao thầu và nhận thầu thực hiện

công việc tư vấn này.

5.Định mức chi phí tư vấn được quy định theo nhóm công trình như sau:

NhómI: Công trình khai khoáng; luyện kim; hoá chất; cơ khí; điện năng; vật liệu xâydựng; công nghiệp nhẹ; kho xăng dầu; các công trình chế

biến và hoá dầu; cáckho chứa chất nổ và vật liệu nổ.

NhómII: Công trình cấp thoát nước; tuyến ống dẫn dầu; đường dây tải điện; trạm biếnáp; thông tin bưu điện; tín hiệu; chiếu sáng; các công

trình kho không thuộc nhómI.

NhómIII: Công trình nông nghiệp; thuỷ sản; lâm nghiệp; thuỷ lợi.

NhómIV: Công trình đường giao thông: đường sắt; đường bộ; đường lăn, cất, hạ cánhmáy bay; sân đỗ máy bay; công trình cầu; nút giao thông;

phao tiêu báo hiệu;công trình hầm giao thông; bến phà; cảng sông; cảng biển; công trình thuỷ; côngtrình ga đường sắt và các công trình giao

thông khác.

NhómV: Công trình dân dụng: nhà ở; khách sạn; công trình văn hoá, giáo dục; côngtrình y tế, thể dục thể thao; công trình thương nghiệp, dịch

vụ; nhà làm việc;văn phòng; trụ sở và các công trình công cộng khác.

6.Định mức chi phí tư vấn được quy định theo quy mô công trình và được tính bằngtỷ lệ % của giá trị tương ứng với từng công tác tư vấn, cụ

thể là:

6.1.Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (3.1) tính bằng tỷ lệ %của giá trị xây lắp và thiết bị công trình ( chưa có thuế giá trị

gia tăng )trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt.



6.2.Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (3.2); lập báo cáo đầu tư(3.3); thẩm định dự án đầu tư (3.4) : tính bằng tỷ lệ % của giá trị

xây lắp vàthiết bị công trình ( chưa có thuế giá trị gia tăng ) trong báo cáo nghiên cứukhả thi ( hoặc báo cáo đầu tư ) được duyệt.

6.3.Định mức chi phí tư vấn thực hiện các công việc: Thẩm định thiết kế kỹ thuật;thẩm định tổng dự toán (3.4); lập hồ sơ mời thầu xây lắp và

phân tích đánh giáhồ sơ dự thầu xây lắp (3.5), Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị(3.7): tính bằng tỷ lệ % của giá trị dự toán xây lắp

công trình theo dự án ( dựán thành phần hoặc tiểu dự án ) hoặc hạng mục công trình theo gói thầu ( chưacó thuế giá trị gia tăng ) trong tổng dự

toán ( dự toán ) được duyệt.

6.4.Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu mua sắm vật tư thiết bị và phân tích đánhgiá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị (3.6): tính bằng tỷ

lệ % của giá trịdự toán vật tư thiết bị công trình ( chưa có thuế giá trị gia tăng ) trong tổngdự toán được duyệt.

7.Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng vật tư, thiết bị cũ thì các giá trị nói tạiđiểm 6 ( làm căn cứ để xác định định mức chi phí tư vấn ) được

tính theo giátrị vật tư thiết bị mới tương ứng . Các giá trị này phải được chấp thuận của cơquan phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán theo

quy định đối với dự án.

8.Xác định chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng:

8.1Chi phí cho từng công việc tư vấn đầu tư và xây dựng chưa có thuế giá trị giatăng được xác định theo công thức tổng quát sau:

Ci = Gix Ni (1)

Trongđó:

Ci:Chi phí cho công việc tư vấn thứ i, đơn vị tính: giá trị ;

Ni:Định mức chi phí cho công việc tư vấn thứ i quy định tại phần II của văn bảnnày, đơn vị tính: %. Trường hợp cần nội suy Ni, theo hướng

dẫn tạiđiểm 9 của văn bản này.

Gi:Giá trị tương ứng ( chưa có thuế giá trị gia tăng ) dùng để tính chi phí chocông việc tư vấn thứ i theo quy định tại điểm 6 và phần II trong

văn bản này.Trường hợp chưa có giá trị theo đúng quy định tại điểm 6 thì chủ đầu tư và cácbên thoả thuận tạm tính gía trị Gi. Khi đã có các giá

trị Githeo đúng quy định thì chi phí tư vấn được xác định chính thức. Trong thời gianchưa xác định chính thức thì chi phí tạm ứng cho các bên

đã thực hiện công việctư vấn không quá 70% chi phí tư vấn xác định theo Gi tạm tính nóitrên.

8.2.Chi phí cho từng công việc tư vấn có thuế giá trị gia tăng: được tính như quyđịnh ở điểm ( 8.1 ) và cộng với phần thuế giá trị gia tăng

tương ứng. Thuế suấtgiá trị gia tăng đối với công việc tư vấn thực hiện theo quy định hiện hành.

8.3.Bảng 4 phần II của văn bản này quy định mức giới hạn tối đa về chi phí cho trườnghợp thuê chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thẩm định dự

án đầu tư, thẩm định thiếtkế kỹ thuật, thẩm định tổng dự toán. Tổ chức tư vấn thực hiện công việc thẩmđịnh tổng dự toán phải có đủ năng lực

chuyên môn về định mức, đơn giá, dự toánxây dựng. Riêng trường hợp chỉ thuê chuyên gia thẩm định các công việc nêu trênthì chi phí thuê

chuyên gia được xác định trên cơ sở dự toán chi phí (nội dungdự toán chi phí thuê chuyên gia như hướng dẫn trong phụ lục kèm theo văn

bảnnày) và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán phêduyệt. Mức chi phí thuê chuyên gia thẩm định không vượt

quá 60% mức chi phí nhưđã quy định trên.

8.4.Định mức chi phí tư vấn cho công việc giám sát thi công xây dựng và lắp đặtthiết bị được quy định theo đúng thời gian xây dựng ghi trong

quyết định đầu tư.Trường hợp thời gian giám sát bị kéo dài so với qui định ( không do bên tư vấngiám sát gây ra ) làm tăng chi phí giám sát thi

công xây dựng và lắp đặt thiếtbị so với định mức, thì bên tư vấn giám sát được tính bổ xung phần chi phí tăngthêm này (tương ứng với phần

thời gian giám sát bị kéo dài) theo công thức tổngquát sau:

Cđ

Ck =--------- x TGk (2)

TGđ

Trongđó:

Ck:Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cần tính bổ xungcho khoảng thời gian giám sát bị kéo dài so với quy định; đơn

vị tính: giá trị;

Cđ:Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho thời giangiám sát theo quy định ( tính theo quy định trong văn bản này );

đơn vị tính:giá trị;



TGđ:Thời gian giám sát theo quy định; đơn vị tính: tháng;

TGk:Thời gian giám sát bị kéo dài so với quy định; đơn vị tính: tháng.

9.Trường hợp cần nội suy định mức chi phí tư vấn; thì áp dụng theo công thức tổngquát sau:

Nib - Nia

Nit = Nib- [ ------------- x ( Git - Gib ) ] (3)

Gia - Gib

Trongđó:

Nit: Định mức chi phí cho công việc tư vấn thứ i theo quy mô giá trị cần tính, đơnvị tính: % ;

Git: Quy mô giá trị của công việc tư vấn thứ i cần tính định mức chi phí, đơn vịtính: giá trị ;

Gia: Quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính định mức ( quy định trongphần II của văn bản ), đơn vị tính: giá trị ;

Gib: Quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính định mức ( quy định trongphần II của văn bản), đơn vị tính: giá trị ;

Nia: Định mức chi phí cho công việc tư vấn thứ i tương ứng Gia ( quyđịnh trong phần II của văn bản ), đơn vị tính: % ;

Nib: Định mức chi phí cho công việc tư vấn thứ i tương ứng Gib ( quyđịnh trong phần II của văn bản này ); đơn vị tính: %.

10.Trường hợp chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án có đủ năng lực và được phép tổchức thực hiện kiêm nhiệm một số công việc tư vấn đầu tư

và xây dựng theo quyđịnh hiện hành thì chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án được hưởng chi phí để thựchiện các công việc tư vấn này theo dự

toán chi phí được cơ quan phê duyệt thiếtkế kỹ thuật và tổng dự toán phê duyệt nhưng tối đa không lớn hơn 60% định mứcchi phí tư vấn của

công việc tương ứng theo quy định.

Trườnghợp các Chủ đầu tư có các tổ chức tư vấn đầu tư - xây dựng trực thuộc (bao gồmcả tư vấn thiết kế) thì được hưởng toàn bộ chi phí quy

định tại văn bản này.

11.Khitham gia vào việc tuyển chọn tư vấn, thì tổ chức tư vấn phải lập dự toán chiphí thực hiện công việc tư vấn theo hồ sơ mời thầu. Dự toán

này là căn cứ đểxét chọn tổ chức tư vấn thắng thầu và ký kết hợp đồng thực hiện công việc tưvấn. Giá để ký kết hợp đồng không được vượt giá

tính theo định mức chi phí tưvấn quy định trong văn bản này.

12.Định mức chi phí tư vấn cho một số công việc tư vấn của các dự án thuộc Chươngtrình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn

miền núi và vùng sâuvùng xa theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chínhphủ và Chương trình xây dựng trung

tâm cụm xãmiền núi vùng cao theo Quyết định số 197/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướngChính phủ (các chương trình này gọi tắt là

Chương trình 135) như lập báo cáo đầu tư; giám sát thi công xây dựng vàlắp đặt thiết bị được điều chỉnh như sau: các

dự án xây dựng ở vùng núi, biêngiới được điều chỉnh với hệ số 1,2; các dự án xây dựng ở hải đảo được điềuchỉnh

với hệ số 1,3 so với định mức quy định trong văn bản này.

13.Xác định chi phí đối với các công việc tư vấn đầu tư và xây dựng khác:

13.1.Chi phí khảo sát xây dựng được tính trên cơ sở đơn giá khảo sát xây dựng doUBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương ban hành

và khối lượng công táckhảo sát xây dựng. Trong khi chưa có các tập đơn giá khảo sát do UBND các Tỉnh,Thành phố trực thuộc Trung ương

ban hành thì vẫn áp dụng theo các tập giá khảosát hiện hành.

Đơngiá khảo sát xây dựng được xác định trên cơ sở định mức dự toán khảo sát xâydựng và Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý đơn giá

khảo sát xây dựng của BộXây dựng.

13.2.Chi phí thiết kế công trình: Theo hướng dẫn về định mức chi phí thiết kế côngtrình xây dựng.

13.3.Chi phí Quản lý dự án: Theo hướng dẫn về chi phí Ban quản lý dự án.

13.4.Chi phí cho các công việc tư vấn đầu tư và xây dựng như:

Nghiệmthu công trình do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước thực hiện;

Tưvấn về pháp luật xây dựng và hợp đồng kinh tế ;

Lậpđơn giá công trình đối với công trình được lập đơn giá riêng ;

Lậphồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn ;

Lậphồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn đối tác để thực hiện dự án ;


